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1 Nguyễn Đức Trường An 30/10/2009 Kinh Nam 10B5 7,25 6,75 7,00 4,50 5,50 3,50 4,95 4,25 3,10 TN TN CB CB CB 5,02

2 Phan Duy Anh 06/11/2009 Kinh Nam 10B10 6,75 6,50 4,60 4,35 5,25 3,70 6,00 3,35 3,50 TN XH CB CB CB 4,82

3 Phan Tuấn Anh 06/11/2009 Kinh Nam 10B7 6,50 7,00 6,20 3,60 6,00 3,65 5,75 3,85 3,60 TN XH CB CB CB 4,87

4 Trần Tuấn Anh 10/08/2009 Kinh Nam 10B9 7,00 6,00 5,60 5,85 5,75 5,10 4,50 4,45 1,60 TN TN CB CB CB 5,01

5 Đinh Thị Ngọc Ánh 11/08/2009 Kinh Nữ 10B8 7,25 7,75 4,20 4,25 8,00 3,10 4,60 4,35 3,75 TN TN CB CB CB 5,05

6 Đỗ Gia Bảo 15/09/2009 Kinh Nam 10B4 8,75 7,50 5,40 3,60 4,75 3,40 6,50 4,60 2,35 TN CB CB CB 5,08

7 Vũ Trần Gia Bảo 09/05/2009 Kinh Nam 10B10 5,75 6,00 6,20 4,00 4,50 4,75 4,30 4,95 4,50 TN CB CB CB 4,83

8 Bùi Thị Ngọc Bích 25/09/2009 Kinh Nữ 10B10 5,50 6,00 5,80 5,60 7,25 2,90 6,50 4,35 3,60 TN TN CB CB CB 5,24

9 Đỗ Năm Châu 16/06/2009 Kinh Nam 10B6 6,75 8,00 5,60 5,25 7,25 3,65 4,35 2,85 3,60 TN XH CB CB CB 5,02

10 Trần Hà Chi 29/09/2009 Kinh Nữ 10B6 7,25 7,75 5,60 4,25 4,50 4,65 4,00 5,25 3,20 TN XH CB CB CB 4,98

11 Phạm Việt Cường 03/04/2009 Kinh Nam 10B8 6,50 7,50 5,00 4,25 5,75 3,10 6,10 4,45 5,50 TN XH CB CB CB 5,28

12 Ngô Đức Doanh 05/02/2009 Kinh Nam 10B8 7,00 7,25 4,80 5,10 7,25 3,10 4,35 4,25 3,35 TN XH CB CB CB 5,04

13 Hoàng Trí Dũng 25/07/2009 Kinh Nam 10B6 8,25 7,00 5,00 3,35 6,50 3,40 5,10 3,35 3,25 TN XH CB CB CB 4,79

14 Nguyễn Hải Dương 18/01/2009 Kinh Nam 10B9 6,25 6,50 5,60 4,60 6,75 3,10 4,60 4,70 3,25 TN XH CB CB CB 4,89

15 Nguyễn Vũ Tiến Đạt 30/09/2009 Kinh Nam 10B11 5,75 7,00 4,00 5,25 5,75 3,05 5,25 4,50 4,75 TN TN CB CB CB 5,07

16 Nguyễn Minh Đức 28/07/2009 Kinh Nam 10B7 6,25 6,00 7,60 3,85 5,25 4,05 7,25 4,35 3,60 TN XH CB CB CB 5,16

17 Nguyễn Minh Đức 13/08/2009 Kinh Nam 10B10 6,25 5,50 6,00 4,00 4,75 5,10 7,25 2,95 3,25 TN CB CB CB 4,85

18 Đỗ Đức Hiếu 10/11/2009 Kinh Nam 10B9 5,75 7,50 5,40 3,75 7,00 4,25 6,75 5,00 2,80 TN TN CB CB CB 5,07

19 Phạm Minh Hiếu 24/09/2009 Kinh Nam 10B5 7,25 8,25 5,40 5,60 7,00 4,90 2,85 2,60 2,35 TN XH CB CB CB 4,83

20 Phạm Trần Ngọc Hiếu 29/11/2009 Kinh Nam 10B7 8,25 5,75 5,60 4,25 5,50 3,25 7,25 3,25 4,00 TN CB CB CB 5,22

21 Nguyễn Duyên Hoàng 01/11/2009 Kinh Nam 10B11 5,25 6,00 5,20 4,75 5,25 3,85 4,50 4,95 4,75 TN XH CB CB CB 4,90

22 Nguyễn Minh Hoàng 25/11/2009 Kinh Nam 10B9 6,25 6,75 5,40 4,10 6,75 5,05 6,60 4,85 3,75 TN CB CB CB 5,28

23 Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền 21/04/2009 Kinh Nữ 10B7 8,50 6,50 5,20 4,25 5,50 2,65 4,10 4,45 3,85 TN TN CB CB CB 4,96

24 Nguyễn Quang Khải 08/11/2009 Kinh Nam 10B10 6,25 7,75 3,60 5,25 7,25 2,95 5,00 3,60 5,00 TN XH CB CB CB 5,13

25 Trần Tuấn Khải 01/02/2009 Kinh Nam 10B6 7,00 8,00 5,60 3,70 7,25 3,95 6,50 3,75 3,60 TN XH CB CB CB 5,17

26 Nguyễn Thành Long 03/02/2009 Kinh Nam 10B3 7,75 7,50 7,80 4,75 5,50 4,50 4,00 2,60 2,75 TN TN CB CB CB 4,92

27 Nguyễn Hà Minh 23/09/2009 Kinh Nam 10B10 5,75 7,25 4,20 4,00 6,50 2,90 4,35 4,35 5,50 TN CB CB CB 4,85

28 Phan Nhật Minh 22/02/2009 Kinh Nam 10B11 4,00 4,75 7,20 5,50 6,00 5,55 5,25 2,70 4,10 TN XH CB CB CB 4,81

29 Trần Thị Thảo My 21/02/2009 Kinh Nữ 10B6 7,00 8,25 5,40 4,85 7,75 4,80 3,60 3,75 4,25 TN XH CB CB CB 5,20
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30 Trần Phạm Thảo Nguyên 18/04/2009 Kinh Nữ 10B6 6,50 7,25 6,80 3,85 4,25 6,60 5,25 5,60 3,45 TN XH CB CB CB 5,20

31 Nguyễn Thị Yến Nhi 29/11/2009 Kinh Nữ 10B6 7,25 7,75 5,60 5,00 6,75 5,00 5,10 4,35 2,80 TN XH CB CB CB 5,27

32 Phan Thị Yến Nhi 10/11/2009 Kinh Nữ 10B11 6,50 6,25 3,40 4,50 8,50 2,75 5,35 4,35 3,00 TN CB CB CB 4,85

33 Trương Đăng Quang 11/05/2009 Kinh Nam 10B7 6,75 7,75 5,20 4,85 5,25 4,10 6,75 3,85 3,60 TN XH CB CB CB 5,25

34 Nguyễn Thị Thanh Tâm 21/09/2009 Kinh Nữ 10B6 7,50 6,75 6,40 4,20 5,75 4,90 3,80 4,20 3,25 TN XH CB CB CB 4,93

35 Nguyễn Thị Thanh Thủy 29/03/2009 Kinh Nữ 10B10 7,00 7,50 3,40 4,60 7,50 3,15 3,85 4,20 3,35 TN TN CB CB CB 4,81

36 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư 30/04/2009 Kinh Nữ 10B7 7,25 7,00 5,80 4,00 7,00 4,45 4,95 3,85 5,50 TN XH CB CB CB 5,29

37 Phạm Vũ Thuỷ Tiên 03/07/2009 Kinh Nữ 10B6 6,75 7,25 6,40 4,25 6,50 5,95 4,75 3,60 2,60 TN CB CB CB 4,95

38 Đỗ Thị Tuyết 12/04/2009 Kinh Nữ 10B7 7,00 8,00 5,00 5,35 7,50 2,80 4,75 3,05 3,10 TN XH CB CB CB 5,01

39 Vũ Thị Tuyết 18/07/2009 Kinh Nữ 10B10 7,00 6,50 4,00 4,75 6,75 3,80 5,00 5,10 2,60 TN TN CB CB CB 4,98

40 Lê Anh Văn 22/11/2009 Kinh Nam 10B7 7,25 6,75 6,00 4,00 5,00 6,05 5,75 3,60 5,00 TN TN CB CB CB 5,27

41 Nguyễn Thị Phương Vân 15/06/2009 Kinh Nữ 10B5 6,75 8,25 5,80 2,35 7,50 4,25 6,60 4,10 4,50 TN XH CB CB CB 5,12 KK KHKT huyện

42 Phạm Thanh Vân 22/05/2009 Kinh Nữ 10B8 6,25 8,00 4,80 3,10 7,50 3,65 4,75 4,20 5,50 TN XH CB CB CB 4,98

6,76 7,03 5,45 4,41 6,28 4,03 5,21 4,06 3,68 5,03

Tổng số:

Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh

Lịch sử; GDTC 

GD QP&AN; HĐTN,HN

Giáo dục địa phương

Hóa học

Chuyên đề học tập

Tin học (CS) Vũ Thị Lệ Hằng Vũ Đắc Toàn

Vật lý Toán học

Hóa học Vật lý

Sinh học

TỔNG ĐIỂM TRUNG BÌNH TOÀN LỚP

Nữ 16

Kim Sơn, ngày 26 tháng 8 năm 2024

Môn học bắt buộc
TN NGƯỜI LẬP BẢNG HIỆU TRƯỞNG

Môn học lựa chọn

(Đã kí)


